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Phần thứ nhất: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

GIAI ĐOẠN  2012 - 2015  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ: 

1. Mục tiêu, định hướng: 

Thành phố Hồ Chí Minh có qui mô giáo dục đào tạo lớn nhất nước, trong giai đoạn 

2012 - 2015, ngành giáo dục và đào tạo xác định ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông (CNTT&TT) là một xu hướng tất yếu, là một công cụ mạnh nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý, thông tin và đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, nâng cao 

nhận thức, thái độ học tập của học sinh góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” của thành phố. Việc ứng dụng CNTT&TT giúp 

nâng cao hiệu quả công tác: 

- Dạy và học: đổi mới phương pháp dạy và học với sự hỗ trợ của CNTT&TT 

theo hướng tiên tiến, hiện đại, một cách thực chất và hiệu quả. 

- Lãnh đạo, quản lý: khoa học, chính xác, tiết kiệm thời gian thông qua việc 

ứng dụng các phần mềm quản lý, thống kê tổng hợp tự động. 

- Cung cấp thông tin: tạo niềm tin ở cơ sở và xã hội; nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chánh. 

- Áp dụng những thành tựu tiên tiến nhất để từng bước giảm khó khăn, kém hiệu 

quả; nâng dần năng suất và chất lượng giáo dục đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo xác định mục tiêu, định hướng công tác ứng dụng 

CNTT&TT trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2012 - 2015, cụ thể:  

a. Mục tiêu: 

- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phổ cập trình độ công nghệ thông tin 

(CNTT) cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thành phố. Đảm bảo 100% cán bộ quản 

lý, giáo viên biết sử dụng CNTT trong công tác. 

- Đảm bảo 100% học sinh Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông 

(THPT) được học bộ môn tin học; 50% học sinh Tiểu học được học Tin học. 

- Nhân rộng các mô hình, phương pháp dạy - học tiên tiến trong đó sử dụng 

CNTT&TT là động lực để nâng cao chất lượng dạy và học. 

- Đảm bảo 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục kết nối internet tốc độ cao, 100% các 

các cơ sở giáo dục có máy tính kết nối mạng internet để phục công tác quản lý và hoạt 

động chuyên môn. Phát huy thế mạnh của các ứng dụng trực tuyến trên môi trường 

internet. 

- Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và sử 

dụng hiệu quả hệ thống thông tin (trang thông tin điện tử, thư điện tử…); cung cấp các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 1,2 và 3. 
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b. Định hướng: 

- Nghiên cứu, xây dựng các chương trình tập huấn dạy học tiên tiến tích hợp CNTT 

nhằm nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong dạy và học; xây dựng các mô hình tiên tiến 

ứng dụng hiệu quả CNTT&TT trong dạy - học. 

- Tổ chức nghiên cứu và phổ biết các phần mềm hỗ trợ công tác dạy và học theo 

định hướng e-Learning.  

- Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin của ngành giáo dục và đào tạo thành 

phố, của các cơ sở giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, quản lý, điều hành và 

cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu của cơ sở và xã hội; 

- Xây dựng và phát triển các ứng dụng trực tuyến trên nguyên tắc cơ sở dữ liệu tập 

trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo; từng bước đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và 

đào tạo thành phố. Nâng cao hiệu quả sử dụng CNTT&TT trong công tác quản lý, điều 

hành. 

- Xây dựng đội ngũ nhân sự phụ trách CNTT&TT tại các cơ sở giáo dục đáp ứng 

yêu cầu công việc ngày càng cao, đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục có nhân sự chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm công tác này. 

- Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng CNTT trên cơ sở sử dụng hiệu quả điều kiện cơ sở vật 

chất sẵn có. 

2. Biện pháp thực hiện: 

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.1.1. Nhiệm vụ chung: 

Xây dựng kế hoạch phát triển CNTT&TT trong giáo dục và đào tạo giai đoạn từ 

năm 2012 đến năm 2015. Từng bước, từng thời kỳ thực hiện tốt kế hoạch để góp phần nâng 

cao hiệu quả ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo. 

2.1.2. Nhiệm vụ cụ thể: 

a. Ứng dụng CNTT&TT trong công tác dạy - học 

- Tiếp tục triển khai tập huấn sử dụng các phần mềm, các chương trình giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới như 

dạy học theo dự án, dạy học tương tác trên môi trường internet, dạy học e_learning... 

- Phối hợp cùng các công ty, tổ chức giáo dục, các tập đoàn CNTT để nghiên cứu, 

giới thiệu và triển khai các chương trình giáo dục tiên tiến; các mô hình, phương pháp dạy 

học hiện đại. Nâng cao năng lực sử dụng CNTT&TT cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, 

giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố.  

b. Ứng dụng CNTT&TT trong công tác quản lý 

- Tiếp tục củng cố và phát triển các phần mềm, trang báo cáo trực tuyến, tổng hợp 

tự động trên cơ sở dữ liệu tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp cùng các công ty, tập đoàn CNTT để xây dựng hệ thống phần mềm 

quản trị trường học phục vụ công tác quản lý, điều hành nhà trường trên cơ sở phát huy 

những thế mạnh của các ứng dựng trực tuyến trên môi trường internet. 
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- Đầu tư hệ thống server đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu sử dụng CNTT&TT cho 

từng công việc cụ thể (báo cáo thống kê, tuyển dụng công chức, tra cứu kết quả thi, dạy 

học trực tuyến,...), dần dần chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, chỉ đạo của từng lĩnh vực 

chuyên môn và của các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c. Ứng dụng CNTT&TT trong công tác thông tin 

- Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin của ngành theo hướng dẫn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại 

sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên). Đảm bảo hệ thống thông tin điện tử vận hành 

thông suốt, ổn định. Đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống. 

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử và thư điện tử (e-mail) trong công tác thông 

tin và điều hành của ngành. Đảm bảo 100% cán bộ quản lý giáo dục và các đơn vị, cơ sở 

giáo dục có hộp thư điện tử theo tên miền giáo dục (….*@hcm.edu.vn hoặc 

….*@.......edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố sẽ cung cấp hộp thư điện tử tên 

miền giáo dục cho các đơn vị, cơ sở giáo dục theo tên miền *@hcm.edu.vn. 

- Xây dựng và phát triển các ứng dụng công trực tuyến với các mức độ 1, 2 và 3.  

- Nâng cấp đường truyền internet cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đáp ứng các yêu 

cầu ngày càng cao của công tác.  

- Phát triển chức năng quản lý học sinh, thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia 

đình, chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh thông qua website của các trường 

trong hệ thống thông tin của Sở GD&ĐT. 

2.2. Các cơ sở giáo dục: 

2.2.1. Nhiệm vụ chung 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thông tin, 

dạy và học trên tinh thần phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

2.2.2. Nhiệm vụ cụ thể: 

a. Ứng dụng CNTT&TT trong dạy - học 

- Tích cực ứng dụng CNTT&TT đổi mới phương pháp dạy - học, tiến tới việc dạy 

học trực tuyến, dạy học tương tác trên môi trường internet. Khai thác tốt nhất điều kiệu cơ 

sở vật chất hiện có của đơn vị để đổi mới phương pháp dạy học; sử dụng các phần mềm bộ 

môn, phần mềm soạn giảng phù hợp để tăng năng suất lao động của giáo viên. 

- Xây dựng các bài giảng điện tử theo định hướng e-learning giúp học sinh học tập 

hiệu quả, đồng thời tích cực tham gia và tham gia có chất lượng các cuộc thi tích hợp 

CNTT&TT trong dạy và học do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 

phát động. 

- Đảm bảo 100% Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên biết sử dụng và sử dụng 

thường xuyên, có hiệu quả CNTT&TT trong công tác.  
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b. Ứng dụng CNTT&TT trong công tác quản lý 

- Tích cực triển khai các ứng dựng trực tuyến nhằm phát huy thế mạnh của internet 

trong công tác quản lý. Nâng cao hiệu xuất, hiệu quả công tác ứng dụng CNTT&TT trong 

quản lý và điều hành. 

- Sử dụng và sử dụng hiệu quả thông tin tổng hợp thông qua các báo cáo trực 

tuyến, hệ quản trị trường học trực tuyến. 

- Sử dụng CNTT&TT trong lập kế hoạch, theo dõi tiến độ công tác cũng như trong 

công tác đánh giá, tổng kết. 

c. Ứng dụng CNTT&TT trong công tác thông tin 

- Phát triển hệ thống thông tin điện tử các đơn vị cơ sở (theo hướng dẫn tại Thông 

tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác thông tin, quản lý và điều hành đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội. Khai 

thác website của đơn vị để quảng bá hình ảnh hoạt động của đơn vị, thông tin và thông báo 

những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành 

phố. Đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống mạng. 

- Tổ chức đăng tải công khai trên website của đơn vị các thủ tục hành chính đạt 

mức độ 1 và 2 (đăng tải tất cả các mẫu đơn hành chính, mẫu đơn dịch vụ công…). Cung 

cấp và cập nhật kịp thời các văn bản hành chính. Thực hiện đầy đủ qui định “3 công khai” 

đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục. 

- Nâng cấp, tăng cường đường truyền internet, đảm bảo 100% các đơn vị, cơ sở 

giáo dục được kết nối Internet băng thông rộng. Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục có điều 

kiện thì triển khai cáp quang để tăng cường tính ổn định và nâng cao tốc độ truy cập của 

đường truyền Internet. 

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác. Thường xuyên sử dụng và sử 

dụng có hiệu quả kênh thông tin qua hộp thư điện tử (e-mail). Đảm bảo 100% các đơn vị, 

cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị có địa chỉ thư điện tử tên miền giáo dục 

(*@hcm.edu.vn…. hoặc *@....edu.vn) để sử dụng trong công tác, từng bước cung cấp thư 

điện tử tên miền giáo dục cho giáo viên và học sinh.  

- Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác. Cán bộ 

thông tin cần ổn định, nghiêm túc và năng động. Đảm bảo 100% các đơn vị cơ sở có cán bộ 

thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. 

3. Những thành tựu đạt được: 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo cùng các giải pháp tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ CNTT giai đoạn 2012 - 2015, lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục 

đào tạo của thành phố đã hoàn thành và đạt được những thành tự nổi bật, cụ thể như sau: 

a. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phổ cập trình độ ứng dụng CNTT&TT cho 

đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên của thành phố. Đảm bảo 100% cán bộ quản lý 

giáo dục, giáo viên của thành phố biết sử dụng CNTT trong công tác. Trong giai đoạn 2012 

- 2015, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã tập huấn cho hơn 10.000 cán bộ quản lý 

giáo dục và giáo viên các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, dạy và học, cụ thể: 

- Phần mềm thiết kế bài giảng trực tuyến e_Learning đóng gói bài giảng điện tử 

theo chuẩn SCORM: Producer for PowerPoint 2007, Adobe Presenter. 
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- Phần mềm “Sơ đồ tư duy - Mind Manager” hỗ trợ công tác quản lý và điều hành 

cho cán bộ quản lý giáo dục.  

- Phương pháp dạy học tiên tiến: dạy học theo dự án (PBL - Project Based 

Learning), dạy học hướng cá thể có tích hợp CNTT (1:1) 

b. Việc tích hợp CNTT trong dạy và học đã trở thành nhu cầu, thành hoạt động thực 

tế trong hầu hết nhà trường. Giáo viên thành phố tích cực tham gia các kỳ thi tích hợp 

CNTT&TT trong dạy - học như: cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phát động; cuộc thi Nữ giáo viên sáng tạo; cuộc thi “Giáo viên sáng 

tạo trên nền tảng CNTT”; cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”; cuộc thi “Vận dụng 

kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế”… nhiều giáo viên của thành phố 

đã đạt các giải thưởng cao cấp quốc gia và quốc tế qua đó khẳng định tính năng động, sáng 

tạo trong công tác ứng dụng CNTT&TT trong dạy và học. 

c. Đến năm học 2015 - 2016, 100% học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ 

thông được học bộ môn tin học và hơn 50% học sinh Tiểu học được học bộ môn tin học. 

d. Phát huy các ứng dụng trực tuyến trên môi trường internet: trong giai đoạn 2012 - 

2015 các ứng dụng trực tuyến đã được triển khai trên địa bàn, cụ thể: 

- Hoàn thành triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ: năm học 2015 

- 2016, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục triển khai và hoàn thành 

công tác triển khai phần mềm, chống mù chữ đến các đơn vị, cơ sở giáo dục, kết quả cụ 

thể: Đã tổ chức tập huấn và triển khai cho cán bộ phổ cập giáo dục của 24/24 phòng giáo 

dục và đào tạo các quận huyện và cán bộ phổ cập giáo dục 322/322 phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- Hoàn thành triển khai phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường 

mầm non: năm học 2015 - 2016, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục 

triển khai và hoàn thành công tác triển khai phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất 

lượng giáo dục trường mầm non, kết quả: đã có 911/911 trường mầm non trên địa bàn 

thành phố được triển khai phần mềm, đạt tỷ lệ 100%.  

- Hoàn thành triển khai phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học: năm học 

2015 - 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và hoàn thành 

công tác ttập huấn sử dụng phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, kết quả: đã có  

513/513 trường tiểu học trên địa bàn thành phố được tập huấn, triển khai phần mềm, đạt tỷ 

lệ 100%. 

- Hoàn thành triển khai hệ thống thống kê tự động từ trường => phòng => sở => 

Bộ: hệ thống được triển khai từ năm học 2011 - 2012. Đến năm học 2015 - 2016 hệ thống 

tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện. Đây là trang web báo cáo trực tuyến kết nối 3.378/3.378 

đơn vị, cơ sở giáo dục báo cáo trên hệ thống (từ nhóm trẻ gia đình, lớp mầm non, mẫu giáo 

độc lập đến trường mầm non, mẫu giáo, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên). 

- Triển khai trang “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” trực tuyến: cải tiến, nâng 

cấp trang “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” do UBND Tp.HCM triển khai là trang 

thông tin nội bộ (năm 2012) thành trang web chạy trên nền internet và tích hợp trực tiếp 

trên website của sở từ đó giúp cho cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan sở có thể thực 

hiện công việc trên máy tính kết nối internet. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác điều hành, 

quản lý công việc. 



 

 

7 

e. Bước đầu đã xây dựng và phát triển thành công hệ thống cổng thông tin điện tử 

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố theo hướng dẫn tại Thông tư số 53/2012/TT-

BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

g. Xây dựng thành công hệ thống phòng họp trực tuyến theo mô hình Video 

Conference. Hệ thống được xây dựng với 41 điểm cầu, bao gồm: điểm cầu Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố kết nối với 16 điểm cầu là cụm trưởng các cụm thi đua khối THPT và 

GDTX cùng 24 điểm cầu là 24 phòng giáo dục và Đào tạo 24 quận huyện. Việc triển khai 

thành công phòng họp trực tuyến ngành giáo dục thành phố đã góp phần thực hiện chủ 

trương cải cách hành chính của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tiết giảm nhiều 

thời gian đi lại của các đại biểu, mở ra hướng đi mới trong công tác tổ chức tập huấn, trao 

đổi chuyên môn giữa Sở và các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 

h. Cơ sở hạng tầng CNTT ngày một nâng cao, 100% đơn vị, cơ sở giáo dục được kết 

nối internet băng thông rộng và kết nối cáp quang, 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục có 

máy tính phục vụ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn với đầy đủ các phòng tin 

học với số lượng máy tính theo quy định của Bộ, cụ thể: 

- Hệ thống hạ tầng CNTT cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo: cho đến năm 2015, hạ 

tầng CNTT cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được cải tạo và nâng cấp với hệ thống 

8 máy chủ (server) cùng 04 đường truyền cáp quang 35 MB đáp ứng yêu cầu công tác 

trong giai đoạn hiện tại. 100% cán bộ, chuyên viên cơ quan sở giáo dục và đào tạo có máy 

tính và máy tính được kết nối mạng internet để sử dụng trong công tác. 

- Hạ tầng CNTT các đơn vị, cơ sở giáo dục: máy tính phục vụ công tác quản lý và 

dạy học: (số liệu Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016) 

+ Phục vụ công tác quản lý, trong đó: 

- Mầm non  : 5.836 máy / 1006 Trường. Tỷ lệ 5,8 máy/trường. 

- TH            : 3.970 máy / 490 Trường. Tỷ lệ 8,01 máy/trường. 

- THCS       : 2.846 máy / 264 Trường. Tỷ lệ 10,78 máy/trường. 

- THPT       : 3.256 máy / 190 Trường. Tỷ lệ 17,13 máy/trường. 

+ Phục vụ giảng dạy học tập, trong đó: 

- Mầm non  :   7.441 máy / 1006 Trường. Tỷ lệ 7,39 máy/trường. 

- TH            : 19.815 máy / 490 Trường. Tỷ lệ 40,43 máy/trường. 

- THCS       : 18.272 máy / 264 Trường. Tỷ lệ 69,21 máy/trường. 

- THPT       : 18.711 máy / 190 Trường. Tỷ lệ 98,47 máy/trường. 

Nhiều trường có 2, 3 phòng máy. Máy tính được kết nối mạng internet và máy tính 

được sử dụng một cách hiệu quả. 

- Đầu tư các thiết bị CNTT khác: bên cạnh việc tiếp tục đầu tư thiết bị máy tính cho 

các trường, thành phố đã dành ra một khoản kinh phí lớn để trang bị bảng thông minh 

(Smart board), phòng có máy chiếu, phần mềm, thiết bị thực hành, thí nghiệm ảo, thiết bị 

thực hành, thiết bị tích hợp với máy tính để phục vụ công tác dạy và học. Một số trường, 

thông qua hình thức xã hội hóa giáo dục đã trang bị phòng máy chiếu 3D, bàn học tương 

tác… 

* Tổng hợp các thiết bị dạy học:  
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  Mầm non Tiểu học THCS THPT 

1 

Máy tính. 

+ Phục vụ quản lý. 

+ Phục vụ giảng dạy. 

13.270 

5.836 

7.441 

23.785 

3.970 

19.815 

21.118 

2.864 

18.272 

21.967 

3.256 

18.711 

2 Máy chiếu 

Máy chiếu. 

 

320 1.199 975 1.812 

Với những thành tựu đạt được trong lĩnh vực ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào 

tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015, liên tục từ năm học 2008 - 2009 (năm 

học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục 

vào tiêu chí đánh giá thi đua) cho đến năm học 2014 - 2015 giáo dục đào tạo thành phố Hồ 

Chí Minh luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học. 

II. Đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ CNTT giai đoạn 2012 - 2015: 

Việc thực hiện nhiệm vụ CNTT giai đoạn 2012 - 2015 của ngành giáo dục và đào tạo 

thành phố có những đặc điểm sau:  

1. Thuận lợi 

a) Ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục là lĩnh vực luôn được lãnh đạo ngành giáo 

dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để phát huy 

những thế mạnh của lĩnh vực công tác nhằm đạt được những hiệu quả thiết thực nhất.   

b) Việc ứng dụng CNTT trong công tác đã trở thành một nhu cầu thực tế, thiết yếu 

và được sử dụng một cách thường xuyên, thực chất và hiệu quả. 

c) Hệ thống mạng lưới, đơn vị chuyên trách về CNTT ngày một được củng cố. Đảm 

bảo 100% các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện có cán bộ chuyên trách về CNTT, 

100% các đơn vị, cơ sở giáo dục có cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ kiêm nhiệm về 

CNTT. 

d) 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục có máy tính phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ 

chuyên môn; 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục được kết nối đường truyền internet tốc độ 

cao trong đó hơn 80% các đơn vị, cơ sở giáo dục đã được kết nối đường truyền internet cáp 

quang, nhiều đơn vị duy trì từ 2 đến 3 đường truyền cáp quang, qua đó việc triển khai các 

ứng dụng trực tuyến trên cơ sở phát huy thế mạnh của môi trường internet đã phát huy 

được một cách hiệu quả. 

e) 100% cán bộ quản lý và giáo viên của thành phố biết sử dụng CNTT trong công 

việc; việc sử dụng CNTT&TT trong đổi mới phương thức quản lý, phương pháp dạy - học 

đã thành thói quen, nhu cầu cụ thể, rõ ràng và hiệu quả. 

f) Việc ứng dụng CNTT&TT đã góp phần nâng cao hiệu quản công tác cải cách 

hình chính theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa. Các loại hình dịch vụ công trực tuyến 

bước đầu được đạt được những kết quả thiết thực. Việc sử dụng văn bản điện tử trong công 

tác thông tin, quản lý và điều hành của ngành giáo dục và đào thành phố đã tạo được những 
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chuyển biến căn bản (trên 80% các loại văn bản được triển khai bằng hình thức văn bản 

điện tử). 

g) Công tác ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục đào tạo của thành phố được nhiều 

tập đoàn CNTT có uy tín trong nước và trên thế giới (như các tập đoàn Intel, Microsoft) 

quan tâm, đầu tư và giới thiệu nhiều chương trình, mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới.  

2. Khó khăn: 

a) Nhận thức về CNTT&TT của một số CB quản lý giáo dục chưa cao. Việc sử 

dụng CNTT&TT chưa triệt để nên chưa khai thác hết sức mạnh của CNTT trong công tác 

quản lý, điều hành. Khả năng ứng dụng CNTT&TT của đội ngũ CBQLGD và GV trong 

công việc chưa đồng đều. 

b) Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của CNTT hiện nay việc có nhiều phần mềm 

được triển khai trong nhà trường trong khi đó ngành giáo dục và đào tạo thành phố chưa 

xây dựng được một trung tâm dữ liệu dùng chung (data center) của ngành dẫn đến tính 

trạng cơ sở dữ liệu rời rạc nên chưa phát huy được hết hiệu quả của công tác ứng dụng 

CNTT trong quản lý, điều hành. Vấn đề an toàn, an ninh mạng vẫn còn nhiều thách thức, 

nhiều rủi ro gây áp lực mạnh mẽ lên công tác quản trị hệ thống CNTT&TT; 

c) Tốc độ phát triển CNTT&TT quá nhanh, trong khi hạ tầng CNTT chưa được đầu 

tư một cách đồng bộ dẫn đến tình hình nhiều ứng dụng chưa được sử dụng hoặc sử dụng 

thiếu hiệu quả. 

d) Do một số nguyên nhân khách quan, ngành giáo dục và đào tạo chưa thu hút được 

nguồn nhân lực có chất lượng về CNTT, nguồn nhân lực tại chỗ lại thường xuyên biến 

động từ đó việc triển khai các nhiệm vụ về CNTT cũng bị tác động, kết quả đạt được chưa 

tương xứng với tiềm năng. 

e) Hạ tầng CNTT tuy được đầu tư mạnh mẽ nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng 

được nhu cầu phát triển ngày càng cao trong công tác.  

f) Việc phát triển CNTT&TT trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong giai 

đoạn 2012 - 2015 tuy đạt được những kết quả và thành tựu đáng khích lệ tuy nhiên việc 

phát triển một cách bùng nổ trong giai đoạn vừa qua cũng đã bộc lộ sự phát triển thiếu tính 

bền vững, chưa tạo được bước đột phá trong công tác ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục 

đào tạo, hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo không cao như kỳ vọng. 

g) Việc ứng dụng CNTT&TT trong cải cách hành chính chưa được như kỳ vọng: 

chưa phát triển được loại hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tỷ trọng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 còn thấp; chưa xây dựng được hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

liên thông từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện và các 

đơn vị trực thuộc. 

h) Vấn đề an toàn, an ninh hệ thống là một thách thức lớn không chỉ đối với riêng 

ngành giáo dục và đào tạo đòi hỏi cần có sự đầu tư và phối hợp của nhiều cơ quan quản lý 

nhà nước nhằm hạn chế tối đa những thách thức và hậu quả không mong muốn. 

3. Nguyên nhân 

Có thể nói, giai đoạn 2012 - 2015 là giai đoạn phát triển bùng nổ ứng dụng CNTT 

trong giáo dục đào tạo nhưng do nhiều nguyên nhân mà kết quả đạt được trong lĩnh vực 
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công tác này còn một số hạn chế, khó khăn như đã nêu phần trên. Những nguyên nhân đó 

bao gồm:  

 a) Nguyên nhân khách quan: 

- Giai đoạn 2012 - 2015 là giai đoạn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi 

chậm, nguồn thu ngân sách hạn bị chế dẫn đến nguồn vốn đầu tư cho giáo dục nói chung, 

cho lĩnh vực CNTT trong giáo dục đào tạo nói riêng bị hạn chế. Trong khi đó cơ chế, chính 

sách, qui định của pháp luật trong việc xã hội hóa huy động nguồn lực CNTT dành cho 

giáo dục và đào tạo chưa tạo được sức hút mạnh mẽ từ các nguồn đầu tư từ ngoài nguồn 

ngân sách nhà nước. 

 - Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa xây dựng được một chiến lược phát triển 

CNTT trong giáo dục đào tạo làm cơ sở, định hướng cho sự phát triển lĩnh vực CNTT 

trong giáo dục cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng có quá nhiều các phần mềm ứng 

dụng đang được sử dụng trong các cơ sở giáo dục hiện nay. Trong khi đó cơ sở dữ liệu lại 

không đồng bộ, thống nhất vì vậy không phát huy được sức mạnh của CNTT trong công 

tác điều hành, quản lý của ngành. 

- Việc phối hợp giữa ngành giáo dục và đào tạo với các ngành khác trong việc nâng 

cao hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành cũng chưa có một cơ chế 

vận hành rõ ràng, còn chồng chéo, thiếu đồng bộ. 

- Tình hình tăng dân số cơ học cao (mặc dù thành phố đã đầu tư, cải tạo và xây dựng 

nhiều trường lớp, phòng học mới) dẫn đến tính trạng cơ sở vật chất trường lớp nói chung, 

cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực CNTT trong ngành giáo dục đào tạo nói riêng vẫn không 

đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay.  

- Các cơ chế, chính sách, qui định liên quan đến công tác thu hút, phát triển nguồn 

nhân lực CNTT cho giáo dục đào tạo chưa nhất quán, thiếu đồng bộ, không thu hút được 

nguồn nhân lực có chất lượng cho giáo dục đào tạo. 

- CNTT&TT phát triển thì nhiều hiện tượng tiêu cực cũng xuất hiện (Game Online, 

diễn đàn đen, videoclip bạo lực,… ) trong xã hội và nhà trường. 

 b) Nguyên nhân chủ quan: 

- Mặc dù công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo của ngành giáo dục và 

đào tạo thành phố đã được triển khai rất chủ động, tích cực, sáng tạo và quyết liệt nhưng 

thiếu giải pháp đủ mạnh nhằm tạo sự đột phá nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng 

CNTT trong giáo dục đào tạo. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục, 

giáo viên chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển giáo dục của thành phố. 

- Ngành giáo dục và đào tạo thành phố chưa xây dựng được trung tâm dữ liệu dùng 

chung từ đó dữ liệu các phần mềm đang sử dụng trong toàn ngành còn mang tình rời rạc, 

thiếu hệ thống, không phát huy được sức mạnh của công tác ứng dụng CNTT trong quản 

lý, thông tin và điều hành. 

- Chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của các nguồn lực trong xã hội để đầu tư 

cho sự phát triển của CNTT trong giáo dục và đào tạo. 
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- Do yếu tố lịch sử, một tỷ lệ không nhỏ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận với 

CNTT khi tuổi đã cao nên năng lực sử dụng CNTT trong công tác bị hạn chế.  

4. Bài học kinh nghiệm: 

 Từ những kết quả đạt được và một số nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực 

công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo, thành phố rút ra một số bài học kinh 

nghiệm sau: 

a) Nhận thức đúng vai trò, vị trí và sức mạnh của CNTT&TT trong công tác quản 

lý, thông tin và điều hành của ngành giáo dục và đào tạo. CNTT&TT không chỉ là phương 

tiện mà còn là một công cụ, một nguồn lực mạnh để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, 

quản lý, thông tin và điều hành của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, góp phần cùng 

thành phố xây dựng chính quyền đô thị văn minh, hiện đại. 

b) Phải xây dựng một kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong ngành 

giáo dục và đào tạo thành phố lâu dài, tạo điều kiện, cơ sở cho sự phát triển và ứng dụng 

CNTT ngành giáo dục và đào tạo phát triển một cách đồng bộ và bền vững. 

c) Cần có sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo và sự đồng thuận của các đơn vị, 

cơ sở giáo dục trong viện thực hiện các nhiệm vụ CNTT trong giáo dục đào tạo. 

d) Phải quan tâm, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác 

phát triển và triển khai các ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục đào tạo. Tạo môi trường 

để CNTT&TT trở thành nhu cầu thiết yếu trong công tác hàng ngày của cán bộ quản lý 

giáo dục và giáo viên thành phố. 

e) Cần có sự đầu tư đầy đủ và đồng bộ cho CNTT trong giáo dục đào tạo: đầu tư về 

hạ tầng CNTT, đầu tư về nguồn lực. 

f) Bám sát thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, giải quyết các vấn đề phát sinh. Phát 

huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh 

trong lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo.  

g) Phát huy sức mạnh của các nguồn lực xã hội hóa giáo dục để đầu tư cho phát 

triển, ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục và đào tạo. 

h) Chủ động phối hợp với các ban, ngành của thành phố để đề xuất các chủ trương, 

chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục 

đào tạo.  

 Đánh giá chung: Công tác triển khai và ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo 

thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 nhìn từ góc độ thực tế, so với sự đầu tư và 

điều kiện hoạt động vốn có đã đạt được những kết quả và thành tích rất đáng trân trọng. 

Nhưng so với yêu cầu đổi mới và hội nhập, so với tiềm năng của các nguồn lực trong toàn 

ngành, lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục còn nhiều bất cập cần phải phấn 

đấu khắc phục trong những giai đoạn tiếp theo. 
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Phần thứ hai: 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

I. Căn cứ pháp lý: 

 Đề án phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục và đào thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2016 - 2020 được xây dựng trên căn cứ các văn bản: 

- Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng 

Sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế và Quyết định số 2631/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm 

nhìn đến 2025; 

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; 

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Về quản lý đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến 

khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường; 

- Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

Đề án “Tăng cường “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin  

trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học  

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 

năm 2025”; 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước giai đoạn 2016 - 2020; 

- Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng chính phủ Quy 

định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

“chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020”; 

- Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt 

Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ về kế hoạch 

tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến 

năm 2020; 
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- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo 

dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; 

- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 

dân; 

- Quyết định 6200/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê 

duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Quyết định 1215/QĐ-BGDĐT ngày 04/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực 

hiện Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 

Việt Nam; 

- Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020; 

- Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính  hướng dẫn mức 

chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị 

sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Thông tư số 137/2007/TT-BTC  ngày 28/11/2007 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn 

mức chi tạo lập thông tin điện tử; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X; 

- Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt Quy hoạch công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2025; 

- Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh về Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU của 

Thành ủy thực hiện NQ số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển thành phố Hồ Chí Minh đến 2020; 

- Quyết định số 6555/QĐ-UBND  ngày 12/12/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt "Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 2929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 

16 tháng 6 năm 2016 về phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông tin – truyền 

thông giai đoạn 2016 - 2020”.  
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II. Quan điểm phát triển: 

Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh 

tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước, ngành giáo dục và đào tạo 

thành phố coi CNTT&TT là nền tảng quan trọng, một phương thức phát triển mới cho sự 

phát triển bền vững. CNTT&TT phải gắn kết với kiến trúc tổng thể về CNTT của thành 

phố, dựa trên những lợi thế to lớn của các khu công viên phần mềm, khu công nghệ cao 

cùng nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao của thành phố. Phát triển và ứng dụng CNTT&TT 

là điều kiện và là công cụ quan trọng hàng đầu để cải cách hành chính, xây dựng chính 

quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà 

nước, chất lượng công vụ, nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống, tạo môi trường và điều 

kiện thuận lợi để tận dụng mọi nguồn lực trong xã hội, chủ động hợp tác quốc tế và tăng 

cường thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến, tri thức từ bên ngoài góp phần đổi mới phương 

thức lãnh đạo, mô hình quản lý, điều hành của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

III. Mục tiêu phát triển: 

1. Mục tiêu chung: 

Phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần 

được triển khai một cách mạnh mẽ, rộng rãi và đồng bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động của 

ngành; là cơ sở để phục vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều 

hành, thông tin và đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tiên tiến, hiện đại; là tăng 

cường an ninh mạng, an toàn thông tin. 

Phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần 

tạo chuyển biến căn bản về hiệu quả và chất lượng công tác ứng dụng CNTT trong giáo 

dục trên địa bàn thành phố góp phần cùng thành phố xây dựng thành công nền giáo dục và 

đào tạo tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập, mang đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần 

kết nối với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của thành phố Hồ Chí Minh, từng bước kết 

nối và liên thông với hệ thống Chính quyền điện tử và Chính phủ điện tử, cùng thành phố 

xây dựng thành phố thông minh. 

Phát triển và ứng dụng CNTT&TT nhằm đổi mới căn bản và toàn diện nhà trường, 

xây dựng trường học tiên tiến, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, phát huy 

năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh thành phố góp 

phần đào tạo những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội 

nhập của thành phố và cả nước.  

Phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục đào tạo nhằm xây dựng xã hội 

học tập, tạo cơ hội bình đẳng để mọi người dân thành phố, ai cũng được học, được học tập 

suốt đời. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần 

hướng đến các mục tiêu cụ thể: 
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2.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin giáo dục cho toàn thành phố, cho phép các cơ sở 

giáo dục các cấp kết nối và chuyển tải các thông tin giáo dục một cách thống nhất và toàn 

diện, từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến phòng giáo dục và đào tạo các quận - huyện và trường 

học các cấp (mầm non, cấp 1, 2, 3, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, giáo dục đặc 

biệt...); sử dụng phương tiện CNTT để thực hiện công tác quản lý ngành và phục vụ hoạt 

động dạy - học của giáo viên và học sinh; góp phần hình thành cơ sở dữ liệu quản lý nguồn 

nhân lực của thành phố. 

2.2 Xây dựng kiến trúc tổng thể ngành giáo dục đào tạo về CNTT: kiến trúc, các 

chuẩn, tiêu chí cho việc liên thông kết nối và tích hợp. Xây dựng quy chế vận hành và khai 

thác thông tin trên Hệ thống thông tin Giáo dục thành phố, bao gồm các quy định kết nối 

và cung cấp thông tin, phân quyền quản lý và tổng hợp thông tin, chia sẻ và chuyển tải 

thông tin, truy xuất và kết xuất thông tin... 

2.3 Xây dựng CNTT phục vụ ứng dụng CNTT ngành giáo dục đào tạo thành phố 

bao gồm hoàn chỉnh hạ tầng CNTT tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo 

các quận, huyện và trường học các cấp theo mô hình hình thành hệ thống hạ tầng dùng 

chung trong ngành. 

2.4 Hoàn thiện các hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất với đầu mối tại Sở Giáo 

dục và Đào tạo chứa đựng các thông tin tích hợp từ tất cả các thông tin quản lý giáo dục và 

các thông tin dạy - học đã được tổng hợp, trích lọc. 

2.5 Triển khai một hệ thống thông tin quản lý giáo dục thống nhất, hệ thống phần 

mềm dùng chung phục vụ cho công tác quản lý thông tin giáo dục và đào tạo ở các phòng 

ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục quận, huyện, các cơ quan 

trực thuộc và trường học các cấp: hệ thống thư điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc - chỉ đạo điều hành; hệ thống quản lý cán bộ công chức - viên chức; hệ thống 

quản lý tài sản công; hệ thống quản lý khiếu nại - khiếu tố; hệ thống quản lý thi đua - khen 

thưởng, các phần mềm quản lý chuyên ngành: phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm 

quản lý đào tạo, phần mềm tổng hợp số liệu thống kê và báo cáo về tình hình giáo dục và 

đào tạo tại thành phố;... và các hệ thống phục vụ quản lý: hệ thống họp trực tuyến; thẻ học 

sinh điện tử;... 

2.6 Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và 

phát triển các loại hình dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong 

công tác thông tin, điều hành và tác nghiệp của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

2.7 Triển khai có hiệu quả các hệ thống phục vụ cho công tác dạy và học sau: cổng 

thông tin điện tử tích hợp dành cho các đối tượng giáo viên, học sinh và phụ huynh phục vụ 

cho công tác dạy và học; hệ thống bài giảng điện tử, sách giáo khoa điện tử dành cho các 

đối tượng giáo viên và học sinh; Kênh giao tiếp giữa nhà trường với giáo viên, học sinh và 

phụ huynh thông qua cổng thông tin, hệ thống thư điện tử và hệ thống tin nhắn trên các 

thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng). 

2.8 Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực ứng dụng 

CNTT&TT trong dạy và học cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh theo 

định hướng đạt chuẩn quốc tế về Tin học.  
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IV. Những yếu tố tác động đến phát triển CNTT trong giáo dục và đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh: 

1. Thuận lợi - Khó khăn: 

* Thuận lợi: 

- Lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục đào tạo luôn được lãnh đạo 

Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo thành phố quan tâm, chỉ 

đạo sâu sát, luôn tạo điều kiện để phát triển một cách thực chất, hiệu quả. 

- Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có một lực lượng cán bộ quản 

lý giáo dục, giáo viên và học sinh hết sức năng động, sáng tạo. Đội ngũ giáo viên có trình 

độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề nghiệp biết ứng dụng CNTT&TT trong công tác. 

Bước đầu tiếp cận với phương thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến và dạy học tương tác 

trên môi trường internet, các thiết bị công nghệ hỗ trợ dạy và học. 

-  Hạ tầng CNTT&TT đã phát triển khá mạnh mẽ, bước đầu đáp ứng được yêu cầu 

công tác ứng dụng CNTT&TT trong quản lý, thông tin và đổi mới phương pháp dạy - học. 

- Những ứng dụng trực tuyến trên môi trường internet đã trở thành thói quen, nhu 

cầu trong hoạt động thường xuyên của các đơn vị cơ sở giáo dục. 

- Bước đầu đã xây dựng và hình thành được cơ sở dữ liệu học sinh, cơ sở dữ liệu đội 

ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đào tạo thành phố. 

+ Khó khăn: 

- Ngành giáo dục và đào tạo đang từng bước xây dựng được kiến trúc tổng thể về 

CNTT làm các chuẩn, tiêu chí cho việc liên thông kết nối và tích hợp các hệ thống. 

- Ngành giáo dục và đào tạo chưa xây dựng được một trung tâm dữ liệu dùng chung 

(data center) hoàn chỉnh từ đó việc khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành 

còn hạn chế. Dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo chưa được kết nối với cơ sở dữ liệu của 

thành phố. 

- Hệ thống thông tin của ngành giáo dục và đào tạo tuy đã phát triển mạnh trong 

những năm học vừa qua nhưng trong giai đoạn phát triển mới cần có một hệ thống đủ 

mạnh để phát triển kênh thông tin giao tiếp giữa nhà trường với giáo viên, học sinh và phụ 

huynh cũng như xã hội thông qua cổng thông tin điện tử của ngành và của các đơn vị, cơ sở 

giáo dục. 

- Hạ tầng CNTT tuy được đầu tư mạnh mẽ nhưng còn thiếu sự đồng bộ; việc ứng 

dụng các tiện ích trên môi trường internet chưa được khai thác đúng mức; khả năng ứng 

dụng CNTT&TT của đội ngũ CBQLGD và GV trong công việc chưa đồng đều vì vậy hiệu 

quả công tác chưa cao như tiềm năng. 

- Số lượng giáo viên, học sinh đạt chuẩn tin học theo trình độ quốc tế chưa nhiều. 

(năm học 2015 - 2016, ngành giáo dục và đào tạo thành phố mới chính thức triển khai các 

chương trình đào tạo tin học theo chuẩn quốc tế tại 50 trường tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông tham gia chương trình. Đầu năm 2016 mới có những lớp học sinh đầu 

tiên tham dự các kỳ kiểm tra để được nhận văn bằng, chứng chỉ tin học quốc tế)  

2. Thời cơ - Thách thức: 

+ Thời cơ 
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- Vai trò và sức mạnh của CNTT&TT trong giáo dục đào tạo đã được khẳng định 

một cách rõ ràng thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo từ trung ương đến địa phương, tạo 

hành lang pháp lý cho việc ứng dụng và phát triển CNTT trong giáo dục được thuận lợi. 

- Các chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ triển khai và ứng dụng CNTT trong giáo 

dục đào tạo đã được ban hành kịp thời.  

- Chính sách xã hội hóa giáo dục cũng như những văn bản pháp lý cho việc huy 

động các nguồn lực trong xã hội để phát triển CNTT&TT nói chung, CNTT&TT trong 

giáo dục đào tạo nói riêng đã có được hành lang pháp lý để vận dụng và triển khai. 

- Lĩnh vực công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 

được nhiều tổ chức, tập đoàn giáo dục có uy tín trên thế giới quan tâm sẵn sàng đầu tư, 

chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác. 

- Việc ứng dụng CNTT&TT nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành cũng 

như công tác điều hành, chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo đã trở thành một nhu cầu, 

một yêu cầu ngày càng cấp bách trong giai đoạn phát triển hiện nay. 

- Nhiều chương trình đào tạo tiên tiến, tiếp cận các chuẩn quốc tế về tin học đã được 

ngành giáo dục và đào tạo thành phố nghiên cứu, tổ chức triển khai nhằm nâng cao năng 

lực sử dụng CNTT&TT cho học sinh và giáo viên của thành phố, bước đầu đã nhận được 

những phản hồi tích cực.  

+ Thách thức 

- Vấn đề an toàn, an ninh hệ thống thông tin là một thách thức lớn đòi hỏi cần phải 

có sự đầu tư lớn cho hệ thống cũng như cần có sự phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm 

hạn chế tối đa việc mất an toàn, anh ninh mạng.     

- Sự bùng nổ các phần mềm ứng dụng trong giáo dục và đào tạo trong giai đoạn vừa 

qua và trong thời gian sắp tới bên cạnh những mặt tích cực thì đây cũng là một thách thức 

trong việc khai thác và sử dụng một cách tốt nhất các hệ nhằm nâng cao hiệu quả của công 

tác phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục. 

- Đầu tư cho CNTT nói chung, đầu tư cho CNTT trong giáo dục đào tạo nói riêng 

yêu cầu sự đầu tư vốn lớn cần cân nhắc sao cho việc đầu tư đem lại hiệu quả thiết thực, 

tránh đầu tư dàn trải, lãng phí cũng là bài toán, thách thức không nhỏ. 

- Sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến không lành 

mạnh trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian sắp tới sẽ là một thách thức lớn đối 

với sự phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 

và những năm tiếp theo. 

- Do nhiều nguyên nhân, ngành giáo dục và đào tạo chưa thu hút được nguồn nhân 

lực CNTT chất lượng cao. Nguồn nhân lực CNTT của ngành giáo dục và đào tạo cũng 

thường xuyên biến động. 

V. Giải pháp thực hiện: 

Với những mục tiêu cùng với những yếu tố tác động đến sự phát triển CNTT&TT 

ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 như trình bày phần 

trên, ngành giáo dục và đào tạo đề ra các giải pháp để thực hiện cụ thể như sau:  
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1/- Nhóm giải pháp phát triển CNTT&TT trong giáo dục đào tạo: 

1.1 Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách: 

- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng CNTT&TT là nội dung quan 

trọng và đưa ngay vào các kế hoạch, chương trình hành động của ngành giáo dục và đào 

tạo thành phố. 

- Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo CNTT ngành giáo dục và đào tạo thành 

phố. 

- Ban hành các quy định vận hành, sử dụng và khai thác bắt buộc các hệ thống dùng 

chung như: Cổng thông tin điện tử; Hệ thống thông tin quản lý giáo dục; Hệ thống quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc… 

- Rà soát các văn bản quy định; chuẩn hóa các quy trình, biểu mẫu liên quan đến các 

hệ thống, các phần mềm ứng dụng dùng chung; xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật cho hệ thống hạ tầng CNTT. 

- Cụ thể hoá và thể chế hoá chính sách đầu tư ứng dụng CNTT và khuyến khích ứng 

dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài 

chính thành phố... bố trí kinh phí theo kế hoạch ngân sách hàng năm để thực hiện các 

nhiệm vụ, kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong ngành giáo dục và đào tạo 

thành phố; huy động các nguồn lực tài chính khác nhau để phát triển và ứng dụng 

CNTT&TT trong ngành, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ, dự án theo hình thức thuê dịch vụ 

CNTT, hợp tác công tư (PPP). 

- Xây dựng, đề xuất các chính sách hợp lý nhằm thu hút nguồn nhân lực CNTT có 

chất lượng cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố, ưu tiên các vị trí chuyên trách và phụ 

trách CNTT tại các đơn vị, cơ sở giáo dục. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt cần nâng cao nhận thức của 

lãnh đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục. Lãnh đạo phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng 

CNTT&TT tại đơn vị mình. 

- Đưa nhiệm vụ ứng dụng CNTT&TT vào kế hoạch công tác trung và hàng năm, 

đảm bảo là một nội dung bắt buộc trong kế hoạch công tác của các đơn vị, cơ sở giáo dục. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ CNTT đối 

với các đơn vị, cơ sở giáo dục. Hàng năm, tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng CNTT&TT 

trong hoạt động của các đơn vị, cơ sở trường học trên địa bàn thành phố. 

1.2 Nhóm giải pháp về đầu tư hạ tầng CNTT: 

- Đầu tư hạ tầng CNTT theo công nghệ hiện đại cho ngành giáo dục đào tạo thành 

phố bao gồm hoàn chỉnh hạ tầng CNTT tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục các 

quận, huyện và trường học các cấp theo mô hình hình thành hệ thống hạ tầng dùng chung 

trong ngành. Hệ thống đủ mạnh để triển khai một cách hiệu quả các ứng dụng trực tuyến 

trên môi trường internet. 

- Đảm bảo 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục được kết nối đường truyền cáp quang. 

- Đảm bảo 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục có máy tính đủ mạnh để phục vụ công 

tác quản lý, công tác dạy - học bộ môn Tin học và các môn học khác. 
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- Đảm bảo số máy tính trong mỗi trường theo tỷ lệ:  

Tổng số học sinh toàn trường 

---------------------------- = ≤ 20 

Tổng số máy tính 

hoặc ít hơn. 

- Phát triển hệ thống xác thực dùng chung của Sở Giáo dục và Đào tạo theo cơ chế 

đăng nhập một lần (single sign on). 

- Xây dựng, triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số. 

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn, quy chế 

hiện hành; giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống. 

1.3 Nhóm giải pháp huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục nhằm phát 

triển CNTTT&TT: 

- Nghiên cứu, đề xuất triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 

của Thủ tướng chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài cho sự phát triển CNTT&TT trong 

giáo dục đào tạo. 

- Đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao công nghệ, chuyển giao các chương trình giáo dục 

tiên tiến của các tổ chức, tập đoàn giáo dục có uy tín trên thế giới để phát triển CNTT&TT 

trong giáo dục theo định hướng tiên tiến hóa, hiện đại hóa. 

2/- Nhóm giải pháp về ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục đào tạo: 

2.1 Nhóm giải pháp ứng dụng CNTT&TT trong quản lý, điều hành: 

- Xây dựng kiến trúc tổng thể ngành giáo dục và đào tạo, bao gồm: kiến trúc, các 

chuẩn, tiêu chí cho việc liên thông kết nối và tích hợp các phần mềm. 

- Xây dựng quy chế vận hành và khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin Giáo 

dục thành phố, bao gồm các quy định kết nối và cung cấp thông tin, phân quyền quản lý và 

tổng hợp thông tin, chia sẻ và chuyển tải thông tin, truy xuất và kết xuất thông tin,... 

- Thiết kế và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung của ngành giáo dục đào tạo 

thành phố trong đó thống nhất chứa đựng các thông tin tổng hợp từ tất cả các hệ thống 

thông tin quản lý giáo dục từ các đơn vị, cơ sở giáo dục, bao gồm các phần mềm quản lý 

chuyên ngành: phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm tổng 

hợp số liệu thống kê và báo cáo về tình hình giáo dục và đào tạo tại thành phố;... và các hệ 

thống phục vụ quản lý: hệ thống họp trực tuyến; thẻ học sinh điện tử;... 

- Triển khai hệ thống phần mềm dùng chung sử dụng thống nhất từ Sở Giáo dục và 

Đào tạo đến phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, cơ sở giáo dục: Hệ thống thư điện tử; 

Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc - chỉ đạo điều hành; Hệ thống quản lý cán bộ 

công chức - viên chức; Hệ thống quản lý tài sản công; Hệ thống quản lý khiếu nại - khiếu 

tố; Hệ thống quản lý thi đua - khen thưởng. 

- Xây dựng và chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố về 

Trung tâm dữ liệu của thành phố. Chuẩn hóa toàn bộ hệ thống theo hướng ảo hóa và điện 

toán đám mây, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống. Từng bước kết nối và liên thông với hệ 
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thống Chính quyền điện tử và Chính phủ điện tử của thành phố cùng thành phố xây dựng 

thành phố thông minh. 

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và tác 

nghiệp của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

2.2 Nhóm giải pháp ứng dụng CNTT&TT trong công tác thông tin, cải cách 

hành chính 

- Triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử ngành giáo dục đào thành phố trên cơ 

sở dữ liệu tập trung do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, điều hành. Các trang thông tin 

thành viên được toàn quyền quản trị, quản lý trang thông tin của đơn vị mình. Cổng thông 

tin điện tử của ngành giáo dục và đào tạo thành phố là kênh thông tin chính thống của 

ngành nhằm cung cấp kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, của chính quyền và 

của ngành giáo dục thành phố; cùng tham gia phản biện xã hội nhằm nâng cao vai trò, trách 

nhiệm và uy tín của ngành giáo dục đào tạo thành phố. 

- Gắn chặt ứng dụng CNTT với cải cách hành chính. Tích hợp dịch vụ công trực 

tuyến trong cổng thông tin điện tử. Đảm bảo cung cấp đầy đủ các ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 1,2 và mức độ 3, 4. Ưu tiên cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4. Triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công thành phố. 

- Thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử tăng cường công tác cải cách hành 

chính với việc cung cấp các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp 1,2 và cấp 3, 4. Từng 

bước nâng cao tỷ trọng loại hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

- Thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử, xây dựng môi trường giao tiếp tương 

tác giữa phụ huynh học sinh với nhà trường và các cơ sở giáo dục thông qua các phương 

tiện truyền thông điện tử như mạng máy tính, các thiết bị di động (điện thoại di động, máy 

tính bảng,..) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình và Xã 

hội qua đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. 

- Triển khai một hệ thống thông tin quản lý giáo dục thống nhất với đầu mối tại Sở 

Giáo dục và Đào tạo, phục vụ cho công tác quản lý thông tin giáo dục và đào tạo ở các 

phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và đào tạo quận, 

huyện và các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc. 

- Phát triển các hệ thống Phòng họp trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính; chỉ đạo, điều hành của ngành, tiến tới các hình thức đào tạo trực tuyến, 

tập huấn trực tuyến. 

2.3 Nhóm giải pháp ứng dụng CNTT&TT trong dạy - học 

- Xây dựng và triển khai các hệ thống phục vụ cho công tác dạy và học sau: cổng 

thông tin điện tử tích hợp dành cho các đối tượng giáo viên, học sinh và phụ huynh phục vụ 

cho công tác dạy và học; Hệ thống bài giảng điện tử, sách giáo khoa điện tử dành cho các 

đối tượng giáo viên và học sinh qua đó giúp HS học tập trên môi trường internet một cách 

khoa học và hiệu quả; Kênh giao tiếp giữa nhà trường với giáo viên, học sinh và phụ huynh 

thông qua cổng thông tin, hệ thống thư điện tử và hệ thống tin nhắn trên các thiết bị di 

động (điện thoại, máy tính bảng) nhằm nâng cao kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của 

học sinh. 
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- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục nhằm tiếp nhận các 

nguồn thông tin, các chương trình giáo dục tiên tiến để tổ chức tập huấn, xây dựng và nhân 

rộng các mô hình dạy học tiên tiến tích hợp CNTT phù hợp với giáo dục của thành phố.  

Tổ chức tập huấn các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử theo định hướng 

e_Learning; các lớp tập huấn ứng dụng các công cụ tương tác trực tuyến trên môi trường 

internet theo định hướng tiên tiến hóa, hiện đại hóa kỹ thuật dạy học và phương pháp dạy 

học. 

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy và học cho đội ngũ cán bộ 

quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh theo định hướng đạt chuẩn quốc tế về Tin học.  

- Xây dựng và phát triển các mô hình lớp học thông minh, trường học thông minh 

tiến tới mô hình giáo dục thông minh. 

VI/- Chỉ tiêu phát triển và ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục đào tạo:  

1. Các chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020: 

- Xây dựng Kiến trúc tổng thể về CNTT ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Kiến 

trúc tổng thể ngành giáo dục và đào tạo cần phù hợp với Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện 

tử của thành phố cũng như kết nối với Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Xây dựng các quy chế và quy định làm cơ sở pháp lý cho việc vận hành và khai 

thác thông tin cho Hệ thống thông tin giáo dục thành phố. 

- Xây dựng được một hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất tích hợp tại trung tâm dữ 

liệu thành phố làm cơ sở cho việc xây dựng các mạng thông tin quản lý ngành giáo dục, 

mạng thông tin giáo dục học đường, mạng thông tin giáo dục cộng đồng. 

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục các quận - 

huyện và trường học các cấp được trang bị hệ thống mạng LAN, đường truyền Internet và 

các thiết bị phục vụ cho việc kết nối với Hệ thống thông tin giáo dục thành phố. 

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trường học các cấp sử dụng 

phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong quá trình chỉ đạo điều hành và báo cáo 

kết quả thực hiện công việc cho lãnh đạo các cấp. 

- 95% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện 

tử (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) trong công tác thông tin, điều hành tác nghiệp của 

ngành. 

- Tăng cường công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng, nâng cấp các 

ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3 và 4. Ưu tiên cung cấp các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ 

công thành phố. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thành phố được quản lý trên 

phần mềm quản lý cán bộ công nhân viên chức nhằm quản lý đầy đủ, chi tiết quá trình 

công tác của từng đối tượng. 
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- 100% các trường học và Sở Giáo dục và Đào tạo có hệ thống thông tin giáo dục và 

kết nối với Hệ thống thông tin giáo dục thành phố thông qua mạng thông tin giáo dục học 

đường; 

- 100% các cơ quan nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo 

được được thực hiện quản lý hành chính xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. 

- 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng CNTT trong 

quản lý trường học; trong đó 90% sử dụng sổ quản lý điện tử. 

- 70% phụ huynh học sinh tương tác với nhà trường và các cơ sở giáo dục thông qua 

các phương tiện truyền thông điện tử như mạng máy tính, các thiết bị di động (điện thoại 

di động, máy tính bảng,..). 

- Xây dựng cổng thông tin tích hợp về giáo dục cộng đồng bao gồm hệ thống đào 

tạo từ xa và học trực tuyến (e-leaming), hệ thống thư viện điện tử, hệ thống bài giảng điện 

tử đáp ứng yêu cầu người sử dụng. 

- Phổ cập và nâng cao trình độ Tin học cho học sinh phổ thông, đảm bảo cho học 

sinh có thể ứng dụng tin học trong học tập, trong nghiên cứu khoa học. Phấn đấu đến năm 

2020: 

• 30% học sinh thành phố có trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế. 

• 70% giáo viên đạt chuẩn tin học theo thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo - Bộ Nội Vụ qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập (số 20, 21, 22, 

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 10,16/9/2015). Trong đó có 30% giáo viên đạt chuẩn 

theo trình độ tin học quốc tế.  

2. Tầm nhìn đến năm 2025: 

- Kết nối CSDL ngành giáo dục và đào tạo với CSDL của thành phố. Cùng thành 

phố cơ bản đạt được các mục tiên “Thành phố thông minh” theo chuẩn thế giới.  

- 100% trường học các cấp được triển khai tập trung phần mềm quản lý trường học 

lưu trữ thông tin quản lý học sinh, giáo viên tại trung tâm dữ liệu của thành phố. Hệ thống 

thông tin giáo viên, học sinh được chia sẻ giữa trường học các cấp phục vụ quá trình quản 

lý dạy và học của học sinh và giáo viên. 

- 100% giáo viên đạt chuẩn tin học theo thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo - Bộ Nội Vụ qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập (số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 10,16/9/2015). Trong đó có 30% giáo viên đạt chuẩn theo trình độ tin 

học quốc tế. 

- 95% phụ huynh học sinh tương tác với nhà trường và các cơ sở giáo dục thông qua 

các phương tiện truyền thông điện tử như mạng máy tính, các thiết bị di động (điện thoại 

di động, máy tính bảng,..). 

- 100% trường học các cấp được trang bị thiết bị trợ giúp CNTT trong việc giảng 
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dạy. Giáo viên giảng dạy thông qua hình thức chủ yếu giáo án điện tử. Việc tổ chức thi và 

chấm điểm cho học sinh thông qua hệ thống trắc nghiệm trên máy tính. 

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống mạng thông tin giáo dục học đường, tất 

cả các tài liệu dạy và học được cập nhật liên tục phục vụ việc tra cứu thông tin giảng dạy 

và học của giáo viên, học sinh. 

- Hệ thống đào tạo từ xa qua mạng (e-leaming) được triển khai rộng rãi trên địa bàn 

thành phố. 

VII/- Lộ trình thực hiện đề án: 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề ra lộ trình để thực hiện các nhiệm vụ và mục 

tiêu cụ thể như sau:  

1/- Giai đoạn 2016 - 2017: 

Đây là giai đoạn ngành giáo dục và đào tạo thành phố chuẩn bị về mọi mặt để thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là 

đào tạo cũng như chuẩn bị cho việc triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông mới sẽ được chính thức triển khai từ năm học 2018 - 2019. Đồng thời thực hiện thực 

hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X 

về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy 

những nhiệm vụ và mục tiêu của đề án phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục 

và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng tập chung thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu cụ 

thể:  

- Tiếp tục triển khai các hạng mục theo Quyết định 3326/QĐ-UBND ngày 

14/6/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về chương trình ứng dụng công nghệ thông 

tin trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2015 giai đoạn 2013 – 2015 và triển khai các nội 

dung theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh phê duyệt Quy hoạch công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2025 và Quyết định Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 

Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông 

tin – truyền thông giai đoạn 2016 - 2020” 

- Hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo Trung 

tâm dữ liệu của thành phố. Từ bước kết nối với hệ thống dữ liệu của thành phố, kết nối hệ 

thống Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử.  

-  Xây dựng các quy chế và quy định làm cơ sở pháp lý cho việc vận hành và khai 

thác thông tin cho Hệ thống thông tin giáo dục thành phố. 

- Xây dựng được một hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất tích hợp tại trung tâm dữ 

liệu thành phố làm cơ sở cho việc xây dựng các mạng thông tin quản lý ngành giáo dục, 

mạng thông tin giáo dục học đường, mạng thông tin giáo dục cộng đồng. 

- Xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

Đảm bảo 100% các đơn vị cơ sở giáo dục có cổng thông tin tử, cổng thông tin điện tử các 
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đơn vị phải kết nối với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục các quận - 

huyện và trường học các cấp được trang bị hệ thống mạng LAN, đường truyền Internet và 

các thiết bị phục vụ cho việc kết nối với Hệ thống thông tin giáo dục thành phố. 

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trường học các cấp sử dụng 

phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong quá trình chỉ đạo điều hành và báo cáo 

kết quả thực hiện công việc cho lãnh đạo các cấp. 

- 95% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện 

tử (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) trong công tác thông tin, điều hành tác nghiệp của 

ngành. 

- Tăng cường công tác cải cách hành chính thông qua việc nâng cấp các ứng dụng 

dịch vụ công trực tuyến cấp 1, 2, 3 và 4. Ưu tiên cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4. Triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công thành phố. 

- 95% cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thành phố được quản lý trên 

phần mềm quản lý cán bộ công nhân viên chức nhằm quản lý đầy đủ, chi tiết quá trình 

công tác của từng đối tượng. 

- 95% các trường học và Sở Giáo dục và Đào tạo có hệ thống thông tin giáo dục và 

hệ thống thông tin quản lý giáo dục. Hệ thống được kết nối với Hệ thống thông tin giáo 

dục của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

- 50% phụ huynh học sinh tương tác với nhà trường và các cơ sở giáo dục thông qua 

các phương tiện truyền thông điện tử như mạng máy tính, các thiết bị di động (điện thoại 

di động, máy tính bảng,..). 

- Xây dựng cổng thông tin tích hợp về giáo dục cộng đồng bao gồm hệ thống đào 

tạo từ xa và học trực tuyến (e-leaming), hệ thống thư viện điện tử, hệ thống bài giảng điện 

tử đáp ứng yêu cầu người sử dụng. 

- Phổ cập và nâng cao trình độ Tin học cho học sinh phổ thông, đảm bảo cho học 

sinh có thể ứng dụng tin học trong học tập, trong nghiên cứu khoa học. 

2/- Giai đoạn 2018 - 2020 

Đây là giai đoạn Giáo dục Việt Nam nói chung, giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 

nói riêng chính thức triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Đồng thời là 

giai đoạn cao điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam, Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 

X, việc triển khai đề án tập trung vào các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như sau: 

- Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo với cơ sở dữ liệu 

thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối Chính quyền điện tử và hệ thống Chính phủ điện tử.  

- Tiếp tục cập nhật và hoàn chỉnh hệ thống dữ liệu giáo dục dùng chung thống nhất 

tích hợp tại trung tâm dữ liệu thành phố làm cơ sở cho việc xây dựng các mạng thông tin 

quản lý giáo dục, mạng thông tin giáo dục học đường, mạng thông tin giáo dục cộng đồng 

phát triển trong giai đoạn mới. 
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- Tiếp tục nâng cấp và phát triển hệ thống mạng LAN, đường truyền Internet cáp 

quang và các thiết bị phục vụ cho việc kết nối với Hệ thống thông tin giáo dục thành phố 

cho tất cả các đơn vị trực thuộc phục vụ cho việc kết nối với Hệ thống thông tin giáo dục 

thành phố. 

- Tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc. Đảm 

bảo 100% các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trường học các cấp sử dụng và sử 

dụng hiệu quả trong quá trình chỉ đạo điều hành và tác nghiệp. 

- Đảm bảo ít nhất 95% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi hoàn toàn dưới 

dạng văn bản điện tử (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) trong công tác thông tin, điều 

hành tác nghiệp của ngành. 

- Tăng cường công tác cải cách hành chính thông qua việc nâng cấp các ứng dụng 

dịch vụ công trực tuyến cấp 1, 2, 3 và 4 trong đó tỷ trọng loại hình dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 70%. Đảm bảo 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và được tích hợp 

trên Cổng dịch vụ công thành phố. 

- Tiếp tục cập nhật, nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ công nhân viên chức ngành 

giáo dục thành phố. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thành 

phố được quản lý trên phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công 

nhân viên chức của ngành. 

- Cập nhật và nâng cấp hệ thống thông tin giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo 

dục, đảm bảo 100% các trường học có hệ thống thông tin giáo dục, hệ thống thông tin quản 

lý giáo dục và hệ thống hoạt động hiệu quả. Hệ thống được tích hợp trong hệ thống của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông qua cổng thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo thành 

phố. 

- 70% phụ huynh học sinh tương tác với nhà trường và các cơ sở giáo dục thông qua 

các phương tiện truyền thông điện tử như mạng máy tính, các thiết bị di động (điện thoại 

di động, máy tính bảng,..). 

- Tiếp tục cập nhật và nâng cao hiệu quả hoạt động cổng thông tin tích hợp về giáo 

dục cộng đồng bao gồm hệ thống đào tạo từ xa và học trực tuyến (e-leaming), hệ thống thư 

viện điện tử, hệ thống bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu người sử dụng. 

- Phổ cập và nâng cao trình độ Tin học cho giáo viên và học sinh phổ thông. Đảm 

bảo cho học sinh có thể ứng dụng tin học trong học tập, trong nghiên cứu khoa học, giáo 

viên các cấp đạt chuẩn nghề nghiệp về trình độ tin học, định hướng theo chuẩn trình độ 

quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020: 

• 30% học sinh thành phố có trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế. 

• 70% giáo viên đạt chuẩn tin học theo thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo - Bộ Nội Vụ qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập (số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 10,16/9/2015). Trong đó có 30% giáo viên đạt chuẩn theo trình độ tin 

học quốc tế. 
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VIII/- Các đề án, kế hoạch cụ thể: 

1/- Xây dựng kiến trúc tổng thể về CNTT ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

2/- Xây dựng các phần mềm dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều 

hành của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 

chính. 

3/- Xây dựng và chuyển đổi các thủ tục hành chính công sang loại hình dịch vụ hành 

chính công trực tuyến. 

4/- Xây dựng và triển khai mạng thông tin tin giáo dục, trong đó tập trung xây dựng 

và phát triển hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo thành phố nhằm 

hình thành và tạo môi trường kết nối hệ thống thông tin trong toàn ngành giáo dục và đào 

tạo thành phố. 

5/- Xây dựng và triền khai đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý, công tác dạy và học cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thành 

phố”, đảm bảo giáo viên thành phố đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp về tin học theo định 

hướng các chuẩn quốc tế. 

6/- Xây dựng đề án phổ cập và nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ Thông Tin 

cho học sinh và giáo viên thành phố theo chuẩn tin học quốc tế. 

7/- Xây dựng hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành giáo dục 

thành phố bao gồm hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo, 

phòng Giáo dục các quận, huyện và trường học các cấp theo mô hình hình thành hệ thống 

hạ tầng dùng chung trong ngành. 

8/- Thiết kế và xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất chứa đựng các thông 

tin tích hợp từ tất cả các thông tin quản lý giáo dục và các thông tin dạy và học đã được 

tổng hợp, trích lọc và tích hợp từ các thông tin trên các mạng thông tin quản lý giáo dục, 

mạng thông tin giáo dục dạy và học. 

9/- Triển khai cho Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục quận, huyện và trường 

học các cấp hệ thống phần mềm dùng chung như: Hệ thông thư điện tử; Hệ thống quản lý 

hồ sơ công việc - chỉ đạo điều hành; Hệ thống quản lý cán bộ công chức - viên chức; Hệ 

thống quản lý tài sản công; Hệ thống quản lý khiếu nại - khiếu tố; Hệ thống quản lý thi đua 

- khen thưởng. 

10/- Triển khai một mạng thông tin quản lý giáo dục thống nhất với đầu mối tại Sở 

Giáo dục và Đào tạo, phục vụ cho công tác quản lý thông tin giáo dục và đào tạo ở các 

phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục quận, huyện và các 

cơ quan trực thuộc, bao gôm các phân mềm quản lý chuyên ngành: phần mềm quản lý nhà 

trường, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm tổng hợp số liệu thống kê và báo cáo về tình 

hình giáo dục và đào tạo tại thành phố;... và các hệ thống phục vụ quản lý: hệ thống họp 

trực tuyến; thẻ học sinh điện tử;... 

11/- Xây dựng ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngành giáo dục và đào tạo 

thành phố nhằm thống kê, hiển thị, phân tích và tìm kiếm số liệu về quy hoạch trường lớp, 

thông tin tuyển sinh… 
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